KẾT QUẢ THI HSG CẤP TRƯỜNG – CẤP THPT
Năm học: 2025-2026
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn thi
	Điểm
	Giải
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	12C1
	Lịch sử
	16.0
	Nhất
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	2
	Trần Lê Duy Khang
	11C1
	Lịch sử
	14.25
	Nhì 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	3
	Mai Đăng Khôi
	12C1
	Lịch sử
	12.75
	Ba 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	4
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	12C1
	Lịch sử
	11.0
	Ba 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	5
	Nguyễn Minh Huyền
	10C1
	Lịch sử
	10.0
	Ba 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	6
	Nguyễn Văn Hòa
	12C1
	Lịch sử
	8.5
	
	

	7
	Nguyễn Đặng Kim Hoa
	10C1
	Lịch sử
	5.0
	
	

	8
	Phạm Thị Thanh Thùy
	10C1
	Lịch sử
	3.0
	
	

	9
	Bạch Thanh An Bình
	10C2
	Lịch sử
	4.0
	
	

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	10C2
	Lịch sử
	3.5
	
	

	11
	Lê Thị Bảo Trân
	10C2
	Lịch sử
	3.25
	
	

	12
	Thiên Trương Quốc Đạt
	10C2
	Lịch sử
	
	
	Vắng thi

	13
	Trần Thư Huỳnh Như
	11C1
	Lịch sử
	
	
	Vắng thi

	14
	Trịnh Quốc An
	12C1
	Ngữ Văn
	12.0
	Nhì
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	15
	Trịnh Thị Trúc Quỳnh
	12C1
	Ngữ Văn
	12.0
	Nhì 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	16
	Trần Thị Kim Dung 
	12C1
	Ngữ Văn
	11.5
	Ba 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	17
	Thọ Thiên Thu Hoài 
	11C1
	Ngữ Văn
	7.5
	
	

	18
	 Nguyễn Thị Cẩm Ly
	10C1
	Ngữ Văn
	6.5
	
	

	19
	Võ Thị Bảo Văn
	10C1
	Ngữ Văn
	6.5
	
	

	20
	Lê Phương Vy
	10C1
	Ngữ Văn
	6.5
	
	

	21
	Trần Quang Trung
	11C1
	Anh
	12.3
	Nhì 
	Đội tuyển ôn thi HSG Tỉnh

	22
	Trần Đình Bắc  
	11C1
	Anh
	7.8
	
	

	23
	Lê Trà Đăng Khoa
	12C1
	Anh
	5.3
	
	

	24
	Nguyễn Trang Bảo Trân
	12C1
	Anh
	3.1
	
	

	25
	Lê Thị Anh Thy
	12C1
	Anh
	5.1
	
	

	26
	Nguyễn Thanh Bình
	11C1
	Anh
	2.7
	
	

	27
	Phan Huỳnh Hải Đăng
	11C1
	Anh
	2.0
	
	

	28
	Ngô khắc Hoàng Lâm 
	11C1
	Anh
	3.3
	
	

	29
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	11C1
	Anh
	1.6
	
	

	30
	Chu thành Phú 
	11C1
	Anh
	1.9
	
	

	31
	Nguyễn Tấn Thành 
	11C1
	Anh
	3.3
	
	

	32
	Võ thiên Ý
	11C1
	Anh
	2.3
	
	

	33
	Trương Tấn Bình 
	11C1
	Anh
	
	
	Vắng thi

	34
	Trần Thị Hồng Hoa 
	10C3
	Sinh học
	
	
	Vắng thi


Tiêu chí xếp loại:
     + Điểm bài thi đạt từ 10,0 điểm trở lên;

     + Xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi;

     + Tổng số giải không vượt quá 50% của môn thi;

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phan Chí Công
